Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI
1. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
2. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
3. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Bản sao sổ đăng kiểm và mang theo bản chính để đối chiếu.  

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
4. Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan.

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
5. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, gồm: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;  khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải; xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan.

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
6. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 - Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp)

d) Thời hạn giải quyết: 

* Các hoạt động:

- Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m;

- Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

 + Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

 + Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

* Thời hạn giải quyết là: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

* Các hoạt động:

- Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ;

- Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;

- Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;

- Chôn chất thải, phế thải;

- Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác

* Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

* Các hoạt động:

- Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;

- Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

* Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
7. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 03 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 03 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: Mức thu là 600.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: Mức thu là 1.800.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm: Mức thu là 4.400.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm: Mức thu là 8.400.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 150.000 đồng/giấy phép/lần.

(Theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010  của Chính phủ.

- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo Phụ lục 04 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên.  

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đề nghị gia hạn thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng).

e)  Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f)  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
h)  Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: Mức thu là 300.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: Mức thu là 900.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm: Mức thu là 2.200.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm: Mức thu là 4.200.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 75.000 đồng/giấy phép/lần.

(Theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
9. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (02 bản  photo chứng thực);

- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có) (02 bản photo);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án (02 bản photo);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án (02 bản photo);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (02 bản photo);

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án (02 bản photo);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án, thiết kế cơ sở (07 bản chính);

- Thuyết minh dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi (07 bản chính);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (bao gồm bản vẽ và thuyết minh) (07 bản chính).

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư); 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và bản vẽ thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

* Thẩm định dự án đầu tư:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

* Thẩm định thiết kế cơ sở

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

-  Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở tham khảo theo Mẫu số 01a, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).
h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
-  Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng./.
10. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án là công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng sử dụng vốn khác
a) Trình tự thực hiện: 

*  Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

*  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định thiết kế cơ sở. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (02 bản  photo chứng thực);

- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có) (02 bản photo);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án (02 bản photo);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án (02 bản photo);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (02 bản photo);

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án (02 bản photo);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế cơ sở (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của Chủ đầu tư).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở (07 bản chính);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (bao gồm bản vẽ và thuyết minh) (07 bản chính).

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thuyết minh thiết kế và bản vẽ thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+  Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+  UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+  Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở tham khảo theo Mẫu số 01b, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).
h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng./.
11. Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán đối với dự án (nhóm B, C, cấp II trở xuống) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

 Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm thiết kế cơ sở (02 bản  photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau: (02 bản chính)
+ Đánh giá sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có) (02 bản  photo chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Quy trình bảo trì, vận hành, điều tiết công trình xây dựng (02 bản chính);

- Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình,... (nếu có) (01 bản chính và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ (02 bản chính);

- Dự toán xây dựng công trình (02 bản chính).

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thuyết minh thiết kế xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình tham khảo theo Mẫu số 06a, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).

h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Văn bản số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
- Văn bản số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng./.
12.  Thủ tục thẩm định thiết kế đối với dự án sử dụng vốn khác

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:
+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định thiết kế xây dựng công trình. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm thiết kế cơ sở (02 bản photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư).

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau: (02 bản chính).
+ Đánh giá sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Quy trình bảo trì, vận hành, điều tiết công trình xây dựng (02 bản chính);

- Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình,... (nếu có) (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ (02 bản chính);

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thuyết minh thiết kế xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình tham khảo theo Mẫu số 06b, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).

h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Văn bản số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
- Văn bản số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng./.
13. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra không quá 10 ngày làm việc.

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (02 bản photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có) (02 bản photo);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau: (02 bản chính)
+ Đánh giá sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, mục tiêu, chủ trương đầu tư;
+ Đánh giá điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án (02 bản photo);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình (07 bản chính);

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng công trình (07 bản chính);

- Thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh và bản vẽ), thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng công trình (07 bản chính);
- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tham khảo theo Mẫu số 04a, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).

h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng./.
14. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra không quá 10 ngày làm việc.

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng công trình. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư (02 bản  photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) (02 bản  photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản  photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản  photo chứng thực);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có) (02 bản photo);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau: (02 bản chính)
+ Đánh giá sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, mục tiêu, chủ trương đầu tư;

+ Đánh giá điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án (02 bản photo);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình (07 bản chính);

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (02 bản photo chứng thực);

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng bao gồm: (07 bản chính)

+ Thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh và bản vẽ), thiết kế công nghệ (nếu có).

+ Thuyết minh BCKTKT: Thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tham khảo theo Mẫu số 04b, Phụ lục II mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở công trình (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) (đính kèm).

h) Phí, lệ phí: Theo mức thu quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng./.
15. Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định dự án.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (02 bản chính);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án liên quan đến nội dung điều chỉnh (02 bản photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư: (02 bản chính)

+ Đánh giá sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Đánh giá điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Giải trình nguyên nhân thay đổi, điều chỉnh dự án.

- Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt dự án (02 bản photo chứng thực);

- Chủ trương điều chỉnh (02 bản photo chứng thực);

- Hồ sơ dự án đầu tư đã phê duyệt (02 bản photo chứng thực);

- Hồ sơ dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh (07 bản chính);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu tham gia lập hồ sơ điều chỉnh (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập dự án điều chỉnh, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên) (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,...), chủ trì khảo sát xây dựng, lập dự toán xây dựng dự án điều chỉnh (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, địa hình công trình (07 bản chính);

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thuyết minh dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh dự án của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

h) Phí, lệ phí: Chờ hướng dẫn.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy./.
16. Thủ tục thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) sử dụng vốn ngoài ngân sách và thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp II trở xuống) sử dụng vốn khác của công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

*  Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định dự án.

-  Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở của chủ đầu tư (02 bản chính);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án liên quan đến nội dung điều chỉnh (02 bản photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Báo cáo của chủ đầu tư giải trình nguyên nhân thay đổi, điều chỉnh thiết kế cơ sở (02 bản chính);

-  Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế cơ sở (02 bản photo chứng thực);

- Chủ trương điều chỉnh hoặc giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (02 bản photo chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở đã phê duyệt gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS (02 bản photo chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở đề nghị điều chỉnh (07 bản chính);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu tham gia lập hồ sơ điều chỉnh (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên) (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,...), chủ trì khảo sát xây dựng (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, địa hình công trình (07 bản chính);

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở đề nghị điều chỉnh đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở (phần điều chỉnh) của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II và III: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngoài ngân sách), chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác).

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

h) Phí, lệ phí: Chờ hướng dẫn.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy./.
17.  Thủ tục thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng
a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (02 bản photo chứng thực);

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chủ trương chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (02 bản photo chứng thực);

- Báo cáo của chủ đầu tư giải trình nguyên nhân thay đổi, điều chỉnh thiết kế cơ sở (02 bản chính);

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng được duyệt (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (thẩm duyệt hoặc ý kiến) đối với dự án yêu cầu thực hiện PCCC (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (02 bản photo chứng thực);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất hoặc giới thiệu, thỏa thuận địa điểm của dự án liên quan đến nội dung điều chỉnh (02 bản photo chứng thực);

- Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án (02 bản chính);

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, địa hình công trình (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu lập thiết kế điều chỉnh (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư); 

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm điều chỉnh, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư).

- Thuyết minh điều chỉnh thiết kế xây dựng và bản vẽ điều chỉnh thiết kế xây dựng, dự toán điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình (07 bản chính).

- 01 đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thẩm tra (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra phần điều chỉnh (01 bản chứng thực và 01 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Thuyết minh điều chỉnh thiết kế xây dựng và bản vẽ điều chỉnh thiết kế xây dựng, dự toán điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra (02 bản chính);

- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (02 bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B, cấp II, III: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án còn lại: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai (đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước), chủ đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác).

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

h) Phí, lệ phí: Chờ hướng dẫn.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Đầu tư công 2014.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy./.
18.  Thủ tục thẩm định kiểm định an toàn đập

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định kiểm định an toàn đập theo quy định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp (đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng) để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra, phục vụ công tác thẩm định:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thẩm tra như sau: 

Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình nhóm B, cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình còn lại. 

+ Sau khi có kết quả thẩm tra (đạt yêu cầu theo văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT), chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ đã được thẩm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định kiểm định an toàn đập. 

*  Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt kiểm định an toàn đập;

- Đề cương kiểm định an toàn đập;

- Kết quả thẩm tra đề cương kiểm định an toàn đập;

- Quyết định phê duyệt đề cương an toàn đập;

- Quyết định phê duyệt nhà thầu lập báo cáo kiểm định an toàn đập;

- Bộ hồ sơ báo cáo kiểm định an toàn đập;

- Các văn bản, hồ sơ khác liên quan đến quá trình thực hiện kiểm định an toàn đập;

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì cần thêm các hồ sơ sau:

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra;

- Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra;

- Thuyết minh kiểm định an toàn đập đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra;

- Báo cáo kết quả thẩm tra kiểm định an toàn đập của đơn vị tư vấn thẩm tra.

* Số lượng hồ sơ:

- Tờ trình: 07 bản chính;

- Các văn bản pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 07 bộ chứng thực;

- Tài liệu khảo sát, thiết kế: 07 bộ gốc.

- Đĩa CD: 01.

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra đạt yêu cầu).

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các đơn vị thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn;

+ UBND các địa phương nơi xây dựng công trình;

+ Các sở, ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Phí, lệ phí: Chờ hướng dẫn.

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định kiểm định an toàn đập.

i)  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


j) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 2001.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cùng với các quy định khác có liên quan.
- Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.
- Công văn số 369/BNN-TCTL ngày 31/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm định an toàn đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ./.
19. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
a) Trình tự thực hiện: 

Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng:

- Sau khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT gồm các nội dung sau: Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình.

- Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch, nội dung và hồ sơ, tài liệu cần được kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình.

Kiểm tra công trình lần cuối:

Trước 10 ngày làm việc (đối với công trình cấp II, III và cấp IV) so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng cùng hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

* Bước 3: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng công trình để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Phòng Quản lý xây dựng công trình kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình. Khi cần thiết, Sở Nông nghiệp và PTNT được quyền yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới chủ đầu tư biết để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho Chủ đầu tư lịch kiểm tra công trình lần cuối.

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các số liệu quan trắc, đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm,... vượt quy định cho phép) thì Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

* Bước 4: 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình; kết quả kiểm tra công trình lần cuối và kết quả kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện khai thác và sử dụng công trình thì Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Trường hợp công trình có biểu hiện không bảo đảm an toàn vận hành, khai thác và sử dụng (an toàn chịu lực, an toàn PCCC, an toàn môi trường và các an toàn khác theo quy định của pháp luật có liên quan); vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thì Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Việc tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chỉ được thực hiện nếu các bên có liên quan khắc phục, giải quyết được các tồn tại và vi phạm nêu trên.

* Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07 giờ 00’đến 11 giờ 30’.

Chiều: Từ 13 giờ 00’đến 16 giờ 30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình;

- Báo cáo về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và danh mục vật liệu chủ yếu sử dụng trong công trình;

- Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng, bao gồm:

+ Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);

+ Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở;

+ Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có);

+ Văn bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: Thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đầu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.

+ Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất;

+ Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

+ Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thi công;

+ Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định;

+ Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình theo quy định, bao gồm:

+ Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình;

+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;

+ Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, kèm theo: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);

+ Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;

+ Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

- Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định, bao gồm:

+ Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

+ Bản vẽ hoàn công theo quy định (có danh mục bản vẽ kèm theo);

+ Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình (đề cương giám sát, biện pháp thi công,...);

+ Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếo có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan;



+ Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành;

+ Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng;

+ Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có);

+ Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;

+ Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình;

+ Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; an toàn PCCC (các văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, hệ thống chống sét); an toàn môi trường; an toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan); các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);

+ Nhật ký thi công và nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình đưa vào sử dụng của chủ đầu tư;

+ Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng;

+ Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: (Là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết thúc kiểm tra).

-  Không quá 10 ngày làm việc: Đối với công trình cấp III và IV.
-  Không quá 15 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý xây dựng công trình.

-  Cơ quan phối hợp: Các đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp (trong trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng).

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Báo cáo về thông tin công trình/ hạng mục công trình.

-  Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/ hạng mục công trình.

h) Phí, lệ phí: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng./.
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